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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017 

BẢN KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

Họ và tên: HOÀNG NGỌC CẢNH
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1958
Số sổ BHXH: 0296241608
Hộ khẩu thường trú: 7 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
Địa chỉ khi về nghỉ hưu: 7 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
Chức danh: Giáo viên THPT chưa đạt chuẩn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công tác


              Chính trị - Học sinh Sinh viên
Mức lương đang hưởng: 
CDNN: Giáo viên THPT chưa đạt chuẩn
Mã số: 15c.207
Bậc: 10
Hệ số: 4.89        
Vượt khung:
8%

Được hưởng kể từ ngày: 01/9/2016 
Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 27%
Được hưởng kể từ ngày: 01/10/2016
Phụ cấp chức vụ: 0.35
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Năm
	Tháng
	

	03/77
	06/81
	Đại Đội phó Chính trị, Nông trường Nhị Xuân, lực lượng thanh niên xung phong TPHCM
	4
	4
	

	07/81
	09/87
	Đi học tại Liên Xô
	6
	3
	

	10/87
	12/89
	Giáo viên dịch thuật, phòng Hành chính quản trị trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng
	2
	3
	

	01/90
	12/93
	Giáo viên trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng
	3
	0
	

	01/94
	03/97
	Giáo viên trường Trung học nghề Lý Tự Trọng
	3
	3
	

	04/97
	09/02
	Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Trung học nghề Lý Tự Trọng
	5
	6
	

	10/02
	09/04
	Quyền Trưởng phòng Công tác học sinh trường THKT Lý Tự Trọng
	2
	0
	

	10/04
	04/11
	Quyền Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường CĐKT Lý Tự Trọng
	6
	7
	

	05/11
	10/14
	Trưởng phòng - Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	3
	6
	

	11/14
	12/18
	Phó Trưởng phòng - Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	4
	2
	

	
	
	TỔNG
	38
	34
	40n10th



HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI KÊ KHAI


Phạm Hữu Lộc
Hoàng Ngọc Cảnh
